
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0154010782 Bùi Thanh Thảo Nguyên 08/07/2009 44.75 

2.  0150753892 Trần Thị Ngọc Diệp 20/11/2009 43.75 

3.  0154010767 Nguyễn Quốc Đạt 17/05/2009 43.50 

4.  0154010798 Nguyễn Phương Thảo Vy 27/06/2009 43.25 

5.  0117974350 Nguyễn Hương Giang 03/12/2009 43.00 

6.  0150504548 Nguyễn Thị An Khanh 06/08/2009 43.00 

7.  0118433703 Trần Hoàng Nam 04/05/2009 43.00 

8.  0149160570 Hoàng Diệu Vy 27/03/2009 43.00 

9.  0150561630 Ngô Ngọc Minh Anh 11/04/2009 42.75 

10.  0150248217 Nguyễn Bảo Anh 21/02/2009 42.75 

11.  3050557978 Nguyễn Minh Phương 24/10/2009 42.75 

12.  0133213655 Phạm Hà Anh 29/10/2009 42.25 

13.  0150516191 Đinh Linh Đan 03/04/2009 42.25 

14.  0150491909 Nguyễn Mạnh Toàn 27/11/2009 42.25 

15.  0135637560 Bùi Tuấn Hưng 10/09/2009 42.00 

16.  0153598333 Hán Thị Minh Phương 06/10/2009 41.75 

17.  0150515644 Lê Duy Lâm 22/06/2009 41.50 

18.  0150268056 Lại Phương Linh 05/05/2009 41.50 

19.  0153404280 Lê Phương Anh 28/12/2009 41.25 

20.  0150296400 Tăng Nam Khánh 28/10/2009 41.25 

21.  0153404056 Nguyễn Lê Phương Mai 23/08/2009 41.25 

22.  0150443139 Đặng Minh Ngọc 18/02/2009 41.25 

23.  0150753966 Lê Huyền Ngọc 24/08/2009 41.25 

24.  0151000009 Nguyễn Bảo Ngọc 22/11/2009 41.25 

25.  0150495465 Phạm Nguyên Thu 23/11/2009 41.25 

26.  0150515487 Lê Ngọc Anh 16/06/2009 41.00 

27.  0150753998 Nguyễn Lê Ngọc Hà 24/08/2009 40.75 

28.  0153598286 Nguyễn Minh Hằng 04/11/2009 40.75 

29.  0150999317 Nguyễn Phan Minh Ngọc 27/01/2009 40.75 

30.  0150296391 Nguyễn Bảo Châu 29/07/2009 40.25 

31.  0150495280 Lê Thúy Diệu 01/09/2009 40.25 

32.  0153404295 Hoàng Nhật Duy 22/03/2009 40.25 

33.  0150515467 Bùi Châu Anh 03/09/2009 40.00 

34.  0153404467 Trần Minh Đăng 22/09/2009 40.00 

35.  2450560523 Giáp Minh Hà 18/11/2009 40.00 

36.  0118012401 Lê Hải Phong 11/06/2009 40.00 

37.  0154010793 Bùi Anh Thư 23/11/2009 40.00 

38.  0150311922 Nguyễn Công Anh 02/08/2009 39.75 

39.  0150515575 Mai Thuỳ Dương 04/02/2009 39.75 

40.  0150294927 Nguyễn Quang Hưng 27/08/2009 39.75 

41.  0150248241 Phạm Minh Phương 16/10/2009 39.75 

42.  0117704091 Nguyễn Gia Bảo Anh 25/07/2009 39.50 

43.  3670242327 Nguyễn Hoàng Anh 07/01/2009 39.50 

44.  0150304860 Nguyễn Ngọc Hiếu 06/01/2009 39.50 

45.  0117714213 Phạm Anh Thư 05/03/2009 39.50 

46.  0152084155 Trương Ngọc Anh Thư 24/06/2009 39.50 

47.  0117967662 Tạ Thu Phương 10/02/2009 TT 
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